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1. Hộ nghèo: 63 hộ, đạt tỷ lệ: 8,40%
	Stt
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Số khẩu

	
	
	
	

	1
	Hồ Đắc Tuynh
	Thôn An Hà
	06

	2
	Nguyễn Thị Hớn
	Thôn An Hà
	01

	3
	Trần Văn Doan
	Thôn An Hà
	02

	4
	Lê Thị Minh Trang
	Thôn An Hà
	03

	5
	Lê Thị Thiêm
	Thôn An Hà
	05

	6
	Nguyễn Thị Tất
	Thôn An Hà
	01

	7
	Nguyễn Thị Kiểu
	Thôn An Hà
	01

	8
	Đào Thị Bướm
	Thôn An Hà
	04

	9
	Lê Anh
	Thôn An Hà
	07

	10
	Đào Thanh
	Thôn An Hà
	02

	11
	Trương Thị Hoa
	Thôn An Hà
	01

	12
	Hoàng Thị Khuê
	Thôn An Hà
	01

	13
	Hoàng Lưu
	Thôn Bắc Khe Dài
	03

	14
	Nguyễn Thành Trung
	Thôn Bắc Khe Dài
	02

	15
	Đoàn Đổng
	Thôn Bắc Khe Dài
	02

	16
	Kiều Thị Tiếp
	Thôn Bắc Khe Dài
	04

	17
	Ngô Nhìn
	Thôn Bắc Khe Dài
	04

	18
	Nguyễn Thị Chèo
	Thôn Bắc Khe Dài
	01

	19
	Nguyễn Thị Sửa
	Thôn Nam Khe Dài
	01

	20
	Nguyễn Hoát
	Thôn Nam Khe Dài
	05

	21
	Lê Thị Keo
	Thôn Nam Khe Dài
	01

	22
	Lê Thị Nhớ
	Thôn Nam Khe Dài
	01

	23
	Nguyễn Thị Tin
	Thôn Nam Khe Dài
	01

	24
	Nguyễn Thị Dò
	Thôn Nam Khe Dài
	01

	25
	Phạm Thị Con
	Thôn Nam Khe Dài
	01

	26
	Mai Gái
	Thôn Nam Khe Dài
	01

	27
	Nguyễn Thị Dĩ
	Thôn Nam Khe Dài
	01

	28
	Trần Thị Thu Hòa
	Thôn Nam Khe Dài
	05

	29
	Đặng Thị Đỗ
	Thôn Nam Khe Dài
	01

	30
	Nguyễn Thị Đào
	Thôn Nam Khe Dài
	04

	31
	Nguyễn Văn Phi
	Thôn Nam Khe Dài
	03

	32
	Nguyễn Ngữ
	Thôn La Phú
	02

	33
	Nguyễn Thệ
	Thôn La Phú
	02

	34
	Huỳnh Phán
	Thôn La Phú
	02

	35
	Nguyễn Chí
	Thôn La Phú
	02

	36
	Đặng Thị Chuốt
	Thôn La Phú
	01

	37
	Đặng Phúc
	Thôn La Phú
	01

	38
	Cao Ngọc Tấn
	Thôn La Phú
	02

	39
	Phạm Thị Thanh
	Thôn La Phú
	02

	40
	Trần Thị Hạnh
	Thôn La Phú
	01

	41
	Lê Thị Táo
	Thôn La Phú
	01

	42
	Lê Thị Lanh
	Thôn La Phú
	01

	43
	Huỳnh Thị Ái
	Thôn La Phú
	01

	44
	Nguyễn Phú
	Thôn La Phú
	02

	45
	Nguyễn Thị Thép
	Thôn La Phú
	01

	46
	Nguyễn Thông
	Thôn La Phú
	02

	47
	Nguyễn Cho
	Thôn La Phú
	01

	48
	Nguyễn Thị Kiều
	Thôn La Phú
	01

	49
	Trần Thị Hường
	Thôn La Phú
	01

	50
	Lê Thị Quýt
	Thôn La Phú
	01

	51
	Hoàng Thị A
	Thôn La Phú
	01

	52
	Nguyễn Thị Huệ
	Thôn La Phú
	02

	53
	Hà Thị Chi
	Thôn Làng Đông
	04

	54
	Nguyễn Thị Quyên
	Thôn Làng Đông
	04

	55
	Ngô Nhu
	Thôn Làng Đông
	02

	56
	Nguyễn Tắc
	Thôn Làng Đông
	01

	57
	Nguyễn Thị Quýt
	Thôn Làng Đông
	01

	58
	Ngô Thị Cam
	Thôn Làng Đông
	01

	59
	Huỳnh Thị Vàng
	Thôn Làng Đông
	01

	60
	Bùi Thị Đổi
	Thôn Làng Đông
	01

	61
	Nguyễn Nghinh
	Thôn Làng Đông
	02

	62
	Hồ Thị Xuân
	Thôn Làng Đông
	01

	63
	Huỳnh Ngưu
	Thôn Làng Đông
	03

	
	Tổng cộng
	
	128 khẩu



Trong đó: Hộ nghèo mới phát sinh: 03 hộ
	Stt
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Số khẩu

	
	
	
	

	1
	Hoàng Lưu
	Thôn Bắc Khe Dài
	03

	2
	Nguyễn Hoát
	Thôn Nam Khe Dài
	05

	3
	Hà Thị Chi
	Thôn Làng Đông
	04

	
	Tổng cộng
	
	12 khẩu



2. Hộ cận nghèo: 54 hộ cận nghèo, đạt tỷ lệ: 7,20 %

	Stt
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Số khẩu

	
	
	
	

	1
	Nguyễn Vui
	Thôn An Hà
	01

	2
	Đào Thị Kim Phương
	Thôn An Hà
	03

	3
	Nguyễn Thị Gái
	Thôn An Hà
	06

	4
	Lê Thị Hường
	Thôn An Hà
	01

	5
	Phan Khắc Thân
	Thôn An Hà
	03

	6
	Trần Thị Thu
	Thôn An Hà
	04

	7
	Hoàng Thị Bấp
	Thôn An Hà
	03

	8
	Trần Đình Vỵ
	Thôn An Hà
	08

	9
	Lê Minh Quốc
	Thôn An Hà
	04

	10
	Lê Thị Nhung
	Thôn An Hà
	03

	11
	Trương Văn Giáp
	Thôn An Hà
	01

	12
	Phạm Thị Nguyến
	Thôn An Hà
	04

	13
	Đoàn Thị Vân
	Thôn An Hà
	05

	14
	Hoàng Mười
	Thôn Bắc Khe Dài
	04

	15
	Phạm Thị Bang
	Thôn Bắc Khe Dài
	03

	16
	Tống Phước Hòa
	Thôn Bắc Khe Dài
	04

	17
	Trần Thị Thu Hằng
	Thôn Bắc Khe Dài
	05

	18
	Diệp Phước
	Thôn Bắc Khe Dài
	04

	19
	Lê Thị Vân
	Thôn Bắc Khe Dài
	02

	20
	Hoàng Mong
	Thôn Bắc Khe Dài
	06

	21
	Trần Thị Loan
	Thôn Bắc Khe Dài
	04

	22
	Hoàng Thị Bé
	Thôn Bắc Khe Dài
	06

	23
	Nguyễn Thị Gái
	Thôn Nam Khe Dài
	06

	24
	Trần Viết Đẳng
	Thôn Nam Khe Dài
	04

	25
	Nguyễn Thị Bé
	Thôn Nam Khe Dài
	03

	26
	Đoàn Đe
	Thôn Nam Khe Dài
	02

	27
	Đỗ Thị Thái
	Thôn Nam Khe Dài
	02

	28
	Trương Thị Nữ
	Thôn Nam Khe Dài
	06

	29
	Mai Xuân
	Thôn Nam Khe Dài
	03

	30
	Nguyễn Vinh
	Thôn Nam Khe Dài
	02

	31
	Hoàng Thị Sắt
	Thôn Nam Khe Dài
	06

	32
	Nguyễn Cao Nguyên
	Thôn Nam Khe Dài
	04

	33
	Nguyễn Văn Chung
	Thôn Nam Khe Dài
	03

	34
	Mai Xuân Nam
	Thôn Nam Khe Dài
	05

	35
	Hoàng Thị Liên
	Thôn La Phú
	07

	36
	Hoàng Thị Nở
	Thôn La Phú
	02

	37
	Nguyễn Thị Mãnh
	Thôn La Phú
	02

	38
	Nguyễn Cửu Dụng
	Thôn La Phú
	01

	39
	Đoàn Kim Sanh
	Thôn La Phú
	03

	40
	Nguyễn Thị Sang
	Thôn La Phú
	01

	41
	Nguyễn Thị Bé
	Thôn La Phú
	06

	42
	Đặng Thị Gái
	Thôn La Phú
	01

	43
	Nguyễn Hiền
	Thôn La Phú
	02

	44
	Lương Thị Huận
	Thôn La Phú
	01

	45
	Huỳnh Thị Kim Phượng
	Thôn Làng Đông
	03

	46
	Huỳnh Đăng Đức
	Thôn Làng Đông
	03

	47
	Huỳnh Thị Tròn
	Thôn Làng Đông
	01

	48
	Huỳnh Cáo
	Thôn Làng Đông
	02

	49
	Nguyễn Thanh
	Thôn Làng Đông
	04

	50
	Trần Mỹ
	Thôn Làng Đông
	06

	51
	Nguyễn Thế
	Thôn Làng Đông
	04

	52
	Bùi Cư
	Thôn Làng Đông
	02

	53
	Nguyễn Đình Chiến
	Thôn Làng Đông
	03

	54
	Ngô Thị Thứ
	Thôn Làng Đông
	02

	
	Tổng cộng
	
	183 khẩu























3. Hộ thoát nghèo: 16 hộ.
	Stt
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Số khẩu

	
	
	
	

	1
	Nguyễn Vui
	Thôn An Hà
	01

	2
	Đào Thị Kim Phương
	Thôn An Hà
	03

	3
	Phan Khắc Thân
	Thôn An Hà
	03

	4
	Trần Đình Vỵ
	Thôn An Hà
	08

	5
	Hoàng Mười
	Thôn Bắc Khe Dài
	04

	6
	Phạm Thị Bang
	Thôn Bắc Khe Dài
	03

	7
	Nguyễn Thị Gái
	Thôn Nam Khe Dài
	06

	8
	Đỗ Thị Thái
	Thôn Nam Khe Dài
	02

	9
	Nguyễn Vinh
	Thôn Nam Khe Dài
	02

	10
	Đặng Thị Gái
	Thôn La Phú
	01

	11
	Nguyễn Hiền
	Thôn La Phú
	02

	12
	Lương Thị Huận
	Thôn La Phú
	01

	13
	Phạm Thị Suốt
	Thôn La Phú
	01

	14
	Huỳnh Thị Kim Phượng
	Thôn Làng Đông
	03

	15
	Huỳnh Đăng Đức
	Thôn Làng Đông
	03

	16
	Huỳnh Thị Tròn
	Thôn Làng Đông
	01

	
	Tổng cộng
	
	44 khẩu



4. Hộ thoát cận nghèo: 08 hộ

	Stt
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Số khẩu

	
	
	
	

	1
	Đường Thị Hoa
	Thôn An Hà
	01

	2
	Trần Thị Lọc
	Thôn An Hà
	02

	3
	Nguyễn Thị Châu
	Thôn Bắc Khe Dài
	04

	4
	Huỳnh Thanh Tây
	Thôn Nam Khe Dài
	03

	5
	Huỳnh Văn Mão
	Thôn Nam Khe Dài
	05

	6
	Hồ Thị Bé
	Thôn La Phú
	02

	7
	Hồ Thị Thỏa
	Thôn Làng Đông
	02

	8
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Thôn Làng Đông
	03

	
	Tổng cộng
	
	22 khẩu





	          

